
TOÀ ÁN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Bản án số: 16/2019/DS-PT 

Ngày: 27-3- 2019 
V/v Tranh chấp về chia tài  

sản chung và chia thừa kế. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Thường. 

Các Thẩm phán:       Bà   u  n Th   L ên. 

  Ông Võ Côn  Phươn . 

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Phươn  Thủy là Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: 

Ôn  Đặng Xuân Nam - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 11/2018/TLPT-DS ngày 19 tháng 12 năm 

2018 về tranh chấp chia tài sản chung và chia thừa kế. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 300/2018/DS-ST n à  15 thán  11 năm 2018 

của Tòa án nhân dân thành phố Q, bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 13/2019/QĐXXST-DS 

ngày 13 tháng 02 năm 2019, giữa các đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Ông Đỗ Trọng H1; cư tr  tại: Tổ, khu vực, phường N, thành 

phố Q, tỉnh Bình Định. Có mặt. 

- Bị đơn:  

1. Ông Đỗ Trọng H; cư tr  tại: Tổ, khu vực, phường N, thành phố Q, tỉnh 

Bình Định. Vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của ông Đỗ Trọng H: Bà Trần Thị L; cư tr  tại tổ, 

khu vực, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định, là n ườ  đại diện theo ủy quyền 

(Văn bản ủy quyền ngày 28/8/2018). Có mặt. 

2. Bà Đỗ Thị Thùy D; cư tr  tại: Tổ, khu vực, phường N, thành phố Q, tỉnh 

Bình Định. Có mặt. 
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3. Bà Đỗ Thị C; cư tr  tại: Thôn P, xã P, huyện T, tỉnh Bình Định. Vắng 

mặt. 

Người đại diện hợp pháp của bà Đỗ Thị C: Bà Đỗ Thị Thùy D; cư tr  tại 

Tổ, khu vực, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định, là n ườ  đại diện theo ủy 

quyền (Văn bản ủy quyền ngày 28/8/2018). Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Trần Thị L; cư tr  tại: Tổ, khu vực, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình 

Định. Vắng mặt. 

2. Anh Đỗ Thanh C; cư tr  tại: Tổ, khu vực, phường N, thành phố Q, tỉnh 

Bình Định. Vắng mặt. 

3. Chị Đỗ Thị Q; cư tr  tại: Tổ, khu vực, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình 

Định. Vắng mặt. 

4. Ông Đỗ Đườn  Đ; cư tr  tại: Số nhà đường N, thành phố Q, tỉnh Bình 

Định. Vắng mặt. 

5. Ông Đỗ Trọng L; cư tr  tại: Tổ, khu vực, phường N, thành phố Q, tỉnh 

Bình Định. Có mặt. 

6. Ông Đỗ Trọng P; cư tr  tại: Số nhà đường L, thành phố Q, tỉnh Bình 

Định. Vắng mặt. 

7. Bà Đỗ Thị H; cư tr  tại: Số nhà đường H, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

Vắng mặt. 

8. Bà Đỗ Thị H1; cư tr  tại: Số nhà đường H, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

Có mặt. 

9. Bà Đỗ Thị H2; cư tr  tại: Tổ, khu vực, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình 

Định. Có mặt. 

10. Anh Đỗ Quốc C; cư tr  tại: Thôn L, xã N, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

Vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của ông Đỗ Trọng L; ông Đỗ Trọng P; bà Đỗ Thị 

H, bà Trần Thị L; anh Đỗ Thanh C; chị Đỗ Thị Q, anh Đỗ Quốc C: Anh Đỗ Trọng 

H1, cư tr  tại Tổ, khu vực, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định, là n ườ  đại 

diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền ngày 27/8/2018, 04/9/2018, 30/8/2018, 

20/9/2018). Có mặt. 

11. Ban quản lý Dự án Đầu tư Xâ  dựng thành phố Q. 

Trụ sở tại: Số đường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

Người đại diện hợp pháp của Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành 

phố Q: Ông Phan Khắc D; địa chỉ số đường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định, là 

n ườ  đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền số 04/GUQ ngày 07/9/2018). Có 

mặt. 
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- Người kháng cáo: Bà Đỗ Thị Thùy D và ông Đỗ Trọng H là bị đơn tron  

vụ án. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình tham gia tố tụng cũng như 

tại phiên tòa nguyên đơn ông Đỗ Trọng H1 trình bày:  

Ông Đỗ Trọng T chết năm 2003, bà Bùi Thị T chết năm 2015, đều khôn  để 

lại di chúc. Ông T, bà T c  10 n ười con: Đỗ Thị C, Đỗ Thị Thùy D, Đỗ Trọng H, 

Đỗ Trọng L, Đỗ Trọng P, Đỗ Thị H, Đỗ Trọng H1, Đỗ Đườn  Đ, Đỗ Thị H1, Đỗ 

Thị H2. Hộ   a đình ông T được nhà nước giao quyền sử dụng ruộn  đất với tổng 

diện tích là 5.295,6m
2
 theo giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất số vào sổ cấp GCN 

01145 QSDĐ/261/QĐUB ngày 24/3/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố Q. Hộ 

  a đình ông T có 10 nhân khẩu gồm: Đỗ Trọng T, Bùi Thị T, Đỗ Thị Thùy D, Đỗ 

Trọng H, Đỗ Quốc C, Đỗ Trọng H1, Trần Thị L (vợ của ông), Đỗ Thanh C, Đỗ Thị 

Q, Đỗ Trọng L.  ăm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Q đã thu hồi 02 thửa đất số 

85 và 159, tờ bản đồ số 42, tọa lạc tại tổ, khu vực, phườn  N, thành phố Q, tỉnh 

Bình Định và bồ  thường, hỗ trợ 525.433.720 đồng. Ông yêu cầu chia tài sản chung 

và thừa kế theo pháp luật di sản của ông T, bà T. 

Tại bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biên bản hòa giải và trong quá trình 

xét xử bị đơn ông Đỗ Trọng H và người đại diện hợp pháp là bà Trần Thị L, trình 

bày:   

Thống nhất về quan hệ huyết thốn  tron    a đình cũn  như các thửa đất bị 

thu hồi của hộ   a đình ông T như Đỗ Trọng H1 trình bày. Tại thờ  đ ểm ngày 

01/01/1993, nhà nước chốt nhân hộ khẩu theo hộ   a đình để giao quyền sử dụng 

đất nông nghiệp, hộ   a đình ông T có 12 nhân khẩu: Ông T, bà T và 10 n ười con 

của ông T, bà T. Cho nên, ôn , bà khôn  đồng ý với cách chia tài sản chung của Đỗ 

Trọng H1. Ông, bà yêu cầu chia tài sản chung số tiền bồ  thường, hỗ trợ thu hồ  đất 

525.433.720 đồng cho 12 nhân khẩu và chia thừa kế theo pháp luật di sản của ông 

T, bà T cho 10 n ười con. 

Tại bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biên bản hòa giải và trong quá trình 

xét xử bị đơn bà Đỗ Thị C và người đại diện hợp pháp của bà C đồng thời cũng là 

bị đơn trong vụ án là bà Đỗ Thị Thùy D, trình bày:   

Thống nhất như lời khai trên của ông Đỗ Trọng H và n ườ  đại diện hợp 

pháp là bà Trần Thị L. 

Tại bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biên bản hòa giải và trong quá trình 

xét xử người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đỗ Trọng L, ông Đỗ Đường Đ, 

bà Đỗ Thị H1, bà Đỗ Thị H2 đồng trình bày: 

Thống nhất với lời trình bày và yêu cầu khởi kiện của ông Đỗ Trọng H1, 

yêu cầu Tòa án giải quyết theo qu  định của pháp luật. 
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Tại các lời khai trong quá trình tham gia tố tụng cũng như tại phiên tòa 

nguyên đơn những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị L; anh Đỗ 

Thanh C; chị Đỗ Thị Q; ông Đỗ Trọng L; ông Đỗ Trọng P; bà Đỗ Thị H; anh Đỗ 

Quốc C do ông Đỗ Trọng H1 đại diện trình bày:  

Thống nhất với lời trình bày và yêu cầu khởi kiện của ông Đỗ Trọng H1, 

yêu cầu Tòa án giải quyết theo qu  định của pháp luật. 

Tại bản khai người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Q là ông Phan Khắc Duy, 

trình bày:  

Thực hiện Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 04-02-2016 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Q về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 và ban hành Qu  định quản lý theo Đồ án quy hoạch côn  trình khu dân cư 

khu vực, phường N, thành phố Q, ngày 08/9/2016 Tổ công tác bồ  thường, giải 

phóng mặt bằng của dự án đã xác lập biên bản kiểm kê đối với hộ   a đình ôn  Đỗ 

Trọng T (chết), đại diện kê khai là ông Đỗ Trọng H1 và ông Đỗ Trọng H, cụ thể: 

Tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi là 2.268,3m
2
, tại thửa đất số 85 và thửa 

đất số 159, tờ bản đồ số 42. 

Ngày 10/01/2017 Ủy ban nhân dân thành phố Q phê duyệt phươn  án bồi 

thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 70/QĐ-UBND với tổng giá 

trị bồ  thường, hỗ trợ cho hộ   a đình ôn  Đỗ Trọng T là 525.433.720 đồng. 

Ngày 23/01/2017 Ủy ban nhân dân thành phố Q ban hành các Quyết định số 

492/QĐ-UBND và số 493/QĐ-UBND về việc thu hồ  đất của hộ   a đình ôn  Đỗ 

Trọng T (chết), đại diện kê khai là ông Đỗ Trọng H1, để thực hiện dự án hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư KV, phường N, thành phố Q (đợt 1 năm 2016). 

Ban quản lý Dự án Đầu tư Xâ  dựng thành phố Q đã phối hợp với Ủy ban 

nhân dân phường N nhiều lần mời các thành viên trong hộ   a đình ông T cử n ười 

ủy quyền nhận tiền bồ  thường, hỗ trợ nhưn  họ không có sự thống nhất. Sau khi có 

quyết định của Tòa án, Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Q sẽ lập thủ 

tục chi trả số tiền bồ  thường, hỗ trợ 525.433.720 đồng cho hộ   a đình ông T đ n  

theo qu  định của pháp luật. 

Bản án dân sự sơ thẩm số 300/2018/DS-ST ngày 15/11/2018 của Tòa án 

nhân dân thành phố Q, quyết định: 

Đỗ Trọng H1; Đỗ Trọng H mỗ  n ười nhận 63.590.245 đồng. 

Ôn  Lươn ; bà D mỗ  n ười nhận 61.520.245 đồng. 

Bà L; anh C; chị Q; anh C mỗ  n ười nhận 53.164.372 đồng. 

Bà C; ông P; bà H; ôn  Đ; bà H; bà H1 mỗ  n ười nhận 10.425.873 đồng. 
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Ban quản lý Dự án Đầu tư Xâ  dựng thành phố Q c  n hĩa vụ chi trả số tiền 

bồ  thường, hỗ trợ 525.433.720 đồng theo quyết định nêu trên. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí dân sự sơ thẩm về chi 

phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản và quyền kháng cáo của các bên 

đươn  sự. 

Ngày 26/11/2018, bà D kháng cáo yêu cầu chia tài sản chung và chia thừa 

kế tài sản đ n  pháp luật để anh em tron    a đình hưởng quyền lợ  như nhau. 

Ngày 27/11/2018, ông H kháng cáo yêu cầu chia tài sản chung và chia thừa 

kế tài sản đ n  pháp luật để anh em tron    a đình hưởng quyền lợ  như nhau. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu: Trong quá trình tố tụn , n ười 

tiến hành tố tụn  và n ười tham gia tố tụng thực hiện đ n  qu  định của pháp luật 

tố tụn ; đồng thờ  đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bà D và ông H giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] Bà D, Đỗ Trọng H kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét chia 

tài sản chung và chia thừa kế tài sản theo đ n  pháp luật để anh em tron    a đình 

được hưởng quyền lợ  như nhau. Thấy rằng: 

[1.1] Qu ền sử dụn  02 thửa đất số 85 và 159, tờ bản đồ số 42, tọa lạc tạ  tổ, 

KV, phườn   , thành phố Q, tỉnh Bình Định đã được  hà nước cân đố    ao qu ền 

sử dụn  cho hộ ôn  Đỗ Trọn  T c  10 nhân khẩu  ồm: Ông T, bà T, bà D, Đỗ 

Trọn  H, anh C, Đỗ Trọn  H1, bà Lệ, anh C, chị Q, ông L (Theo B ểu đ ều tra 

thốn  kê lao độn  – nhân khẩu của thôn Tâ  Định (độ  1) đến n à  01/01/1993 hộ 

  a đình ôn  Tu ển c  12 nhân khẩu, nhưn  bà H3 cắt khẩu theo chồn ,   u  n 

Hả  L cắt theo bà H, đến oh n à  15/3/1193 chốt nhân khẩu cân đố    ao qu ền sử 

dụn  đất). Do đ , nhữn  n ườ  được   ao đất được   ao đất n   trên được qu ền sử 

dụn  đất.  ăm 2017, Ủ  ban nhân dân thành phố Q đã thu hồ  02 thửa đất số 85 và 

159, tờ bản đồ số 42, tọa lạc tạ  tổ, KV, phườn   , thành phố Q, tỉnh Bình Định và 

bồ  thườn  về đất 510.943.720 đồn  đâ  là sản chun  của hộ ôn  T và 14.490.000 

đồn  t ền hỗ trợ cho nhữn  đan  sử dụn  đất  ồm 07 n ườ . 

[1.2] Án sơ thẩm đã ch a tà  sản chung 510.943.720 đồn  t ền bồ  thườn  về 

qu ền sử dụn  cho 10 n ườ  (Ông T, bà T, bà D, Đỗ Trọn  H, anh Cườn , Đỗ 

Trọn  H1, bà Lệ, anh C, chị Q, ông L) mỗ  n ườ  được nhận 51.094.372 đồn  là có 

căn cứ đ n  qu  định pháp luật.  

[1.3] Án sơ thẩm đã ch a tà  sản chun  14.490.000 đồn  t ền hỗ trợ cho 

nhữn  đan  sử dụn  đất cho 07 n ườ  (Bà T, Đỗ Trọn  H, anh C, Đỗ Trọn  H1, bà 

Lệ, anh C, chị Q) mỗ  n ườ  được nhận 2.070.000 đồn  là c  căn cứ đ n  qu  định 

pháp luật.  
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[1.4] Ông là Đỗ Trọng T chết năm 2003, bà Bùi Thị T chết năm 2015, đều 

khôn  để lại di chúc. Án sơ thẩm đã ch a thừa kế theo pháp luật phần tài sản của 

ông T, bà T cho 10 n ườ  con của ông T, bà T mỗ  n ườ  được nhận 5.780.931 

đồng là c  căn cứ đ n  qu  định pháp luật. 

[1.5] Từ những nhận định trên, Hộ  đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo 

của bà D, Đỗ Trọng H giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[2] Do khán  cáo khôn  được chấp nhận theo qu  định tại khoản 1 Đ ều 29 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 n à  30 thán  12 năm 2016 của Ủ  ban thường 

vụ Quốc hội khóa 14 thì bà D, Đỗ Trọng H mỗ  n ười phải chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự phúc thẩm. 

[3] Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu đề nghị không chấp nhận 

kháng cáo của bà D, Đỗ Trọng H giữ nguyên bản án sơ thẩm là phù hợp với nhận 

định trên của Hộ  đồng xét xử nên chấp nhận. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

nên có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

                                                 QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 1 Đ ều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; các Đ ều 102, 

Đ ều 212, 219, 649, 650, 651, 660 Bộ luật Dân sự năm 2015; đ ểm a khoản 7 Đ ều 

27, khoản 1 Đ ều 29 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủ  ban Thường vụ Quốc hội. Tuyên xử: 

Khôn  chấp nhận khán  cáo của bà Đỗ Thị Thù  D và ông Đỗ Trọn  H   ữ 

n u ên bản án sơ.  

1. Ông Đỗ Trọng H1; ông Đỗ Trọng H mỗ  n ườ  được nhận 63.590.245 

đồn  (sáu mươ  ba tr ệu năm trăm chín chục n hìn ha  trăm bốn mươ  lăm đồng). 

2. Ông Đỗ Trọng L; bà Đỗ Thị Thùy D mỗ  n ườ  được nhận 61.520.245 

đồn  (sáu mươ  mốt triệu năm trăm ha  chục n hìn ha  trăm bốn mươ  lăm đồng). 

3. Bà Trần Thị L (vợ ông Đỗ Trọng H1); anh Đỗ Thanh C; chị Đỗ Thị Q; 

anh Đỗ Quốc C mỗ  n ườ  được nhận 53.164.372 đồn  (năm mươ  ba tr ệu một 

trăm sáu mươ  bốn n hìn ba trăm bả  mươ  ha  đồng). 

4. Bà Đỗ Thị C; ông Đỗ Trọng P; bà Đỗ Thị H; ông Đỗ Đườn  Đ; bà Đỗ 

Thị H1; bà Đỗ Thị H2 mỗ  n ườ  được nhận 10.425.873 đồn  (mười triệu bốn trăm 

ha  mươ  lăm n hìn tám trăm bả  mươ  ba đồng). 
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5. Ban quản lý Dự án Đầu tư Xâ  dựng thành phố Q c  n hĩa vụ chi trả số 

tiền bồ  thường, hỗ trợ 525.433.720 đồng theo quyết định nêu trên. 

 6. Về án phí:  

 6.1. Đỗ Thị Thùy D phải chịu 300.000 đồn  (Ba trăm n hìn đồng) án phí 

dân sự phúc thẩm được khấu trừ 300.000 đồng tiền tạm ứn  đã nộp theo biên lai 

thu tiền số 0000660 ngày 03/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Q, 

bà Du ên đã nộp xong. 

6.2. Ông ông Đỗ Trọng H phải chịu 300.000 đồn  (Ba trăm n hìn đồng) án 

phí dân sự phúc thẩm được khấu trừ 300.000 đồng tiền tạm ứn  đã nộp theo biên 

lai thu tiền số 0000659 ngày 03/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Q, Đỗ Trọng H đã nộp xong. 

7. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về án phí dân sự sơ thẩm và chi 

phí định giá không có kháng cáo, kháng nghị nên có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

8. Về qu ền, n hĩa vụ th  hành án: 

    8.1. Kể từ n à  c  đơn  êu cầu th  hành án của n ườ  được th  hành án cho 

đến kh  th  hành án xon , tất cả các khoản t ền, hàn  thán  bên phả  th  hành án còn 

phả  chịu khoản t ền lã  của số t ền còn phả  th  hành án theo mức lã  suất qu  định 

tạ  Đ ều 357, Đ ều 468  Bộ luật Dân sự năm 2015.  

8.2 Trườn  hợp bản án, qu ết định được th  hành theo qu  định tạ  Đ ều 2 

Luật Th  hành án Dân sự thì n ườ  được th  hành án dân sự, n ườ  phả  th  hành án 

dân sự c  qu ền thỏa thuận th  hành án, qu ền  êu cầu th  hành án, tự n u ện th  

hành án hoặc bị cưỡn  chế th  hành án theo qu  định tạ  các Đ ều 6, 7, 9 Luật Th  

hành án Dân sự; thờ  h ệu th  hành án được thực h ện theo qu  định tạ  Đ ều 30 

Luật Th  hành án Dân sự. 

 9. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

          

Nơi nhận:                                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKS D tỉnh Bình Định;                                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND thành phố Q; 

- CCTHADS thành phố Q; 

- Các đươn  sự; 

- Lưu hồ sơ, Tòa dân sự.                                                 
    

                                                           

                                                                                                                                 

Lê Văn Thường 
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